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591
165

799

290

452

779
290

121

589

589

799

286

510

286

593

588

589
589

589

758
396

758
758

762758

758

372

534

480

758

758

395

357

360
758 356

504
441

533
213

7
5
8

200

505

101

361
364

758

535

396

396

758

364

798

362
141395

452

138

758
452

200

200

452

397

102

762

754516

356

754

359

358

201

100

367

100

452
189

343

189

452

799

711

189

343

714
799

343 712

452

452

343

343

799

714
344

452

715

709

799

714 714

452

714

DTL

452

337

660

157

660

799

659

659

659

659

659

109

799663

452

799

799662

662

81

210

452

400

452 130

661

660

660

799

6

155

548 548

548

270

799

260

155

269
268

267

452

119

799

261

452

571

452

567

567 260

485

817

799

452

567

567

567

569

272

336

187

187

335
673

678

678

187

677

DTL

368
DTL

673

673

673

673

676

675

675

187

156

344

559562

260

554 554

558

562

555

555

783

559

558

558562

562
562

562

562

NKH

151
507

562

117

537

562

562

562

562

562

557

151562

538

484

452

452

452

452

563

563

563

452

465

265563

465

152

563

118

566

263

799

563

566

566

566

152

152

204

566

264

352

751

746

746

746

746

746

746

746

746

199

247

552

552

746

255

247

255

151

187

692

688

266

DGT
260

343

599

602

297

298

175

174

797

799

173

588

444

586

586

177

428
DGD

DGT
366

442 DGD

365

371DTL

371DTL

354

398
ONT

90

814
ONT

809

DYT

812

815

816

ONT

273

TMD
162

410

521

291
DGT

802

452

452

305

308

385

384

311

818
SKS

303
DGT

SKS

240

DSH

NTS

NKH

ONT

132

NTD

NTS

ONT

49

NTS

NTS

CLN

633550

NKH

NKH

CAN

296

NKH

DGD

DGT
822

823
TIN

825
DGT

826
TIN

814

ONT

594

708

68

20

827

TMD

TMD

88
NKH

828
DGT

TMD

832

830

830

830

DTL

176

ONT

DNL

ONT

SKS

SKC

656

656

656

656

656

79

DKV

11

11

722

722

722

CLN

650

799

DBV

799

90

835835

833 SKS

79

NKH

145

TMD

562

68

189

TMD

49

NTS

189

SKK

NKH

85

DTT

141
SKN

729

DRA

TMD

DRA

DTT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

DKV

ONT

DKV
ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

DTT

DKV

TMD

TMD

ONT

TSC

DGD

TMD

DYT

TMD

TMD

TMD

TMD

ONT

184

ONT

587

DSH
526

837

202

837

88

NKH

DRA

189

589

NKH

90

TMD

NKH

770

770

10

636

636

ONT

CLN

ONT

746

746

746

746

66

770

766

766

314

350

767

259

767

767

767767

767

767
767

767

767

767

707

707

707

707

707

707

707

707

838

839

562
562

562

566

841

842

246

766

840

261

261

856

353

114

834

TMD

TMD

TMD

TMD

ONT

TON

586

DSH,DTT

DSH

ONT

636

626

843

650

TMD,DTT, ONT

844

846
TSC

G26

847

847

78

DTL

185

TMD

81
NKH

ONT

ONT

567

567

567

ONT

ONT

185

TMD

217

850

711

87

87

848

DBV

NHÀ MÁY BIA HÀ TĨNH

851

TMD

SKS

216

SKS

236

407

ONT

143

314

275

ONT

848

848

79

NKH

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

Số liệu điều tra khoanh vẽ thực địa 

DSH

DSH

DKV

ONT

NKH
90

CLN

CLN

TMD

TMD

NKH

NKH

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

NKH

NKH

NKH

CAN

ODTODT
ODT

TSC

TSC
778

TSC

TSC
TSC

ODT

NKH

DBV

ONT

ONT

DBV

DBV

ONT

ONT

ONT

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

ONT

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

DBV

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NKH
CLN

CLN
CLN

NTS

DBV

TMD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

629

ONT

ONT

ONT

ONT

TMD

TMD

ODT

ONT

ONT

ONT,TMD,DKV

TMD

TMD
TMD

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

ONT

ONT

DTT
DBV

DTT

DSH

DSH

DTT

TMD

TMD

DKVTMD

ONT

ONT

TMD

ONT

ONT

ONT

TMD

ONT

ONT

NKH

ONT

ONT

ONT

ONT

DKV

TMDTMD

TMD TMD

TMD

ONT

ONT

TMD

TMD

TMD

TMD DKV

DKV

TMD

DKV

DBV

DNL

DKV

TMD

ONT

ONT

DBV

ONT

ONT

TMD

TMD

TMD

DCC

DCC

DCC

DCC

DKV

D
C
C

D
C

C

D
C
C

D
C
C

ONT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

527
DSH

527

DSH

TMD

TMD

DNL

DNL

NHK

SKC,TMD

ODT

ODT
ODT

T
M

D

DKV

DKV

D
G

D

ODT

ODT

ODT

DKV

SKC

HNK, NKH

855

588

600

599

599

609
523

671

668

671

ĐƯ
Ờ

NG 
HÀM

 N
GHI

ONT

SKC

238

631

QL 1a

QL 1a

QL15B

QL
15B

QL15B

QL15B

ONT

TMD

DNL

DBV

DNL

TMD

ONTONT

DBV

ONT

ONT

NTS

NKH

54

ONT

ONT

DNL

ONT

ONT

DRA

DBV

DNL

DNL

DBV

673

ONT

ONT

DBV

ONT

TMD

TMD

TM
D

ONT

ONT

566

566

ONT

NKH

20
NTS

ONT

DGD

T
S
C

T
S
C

TSC

D
K

V

D
G

D

D
G

D

D
G

D

D
G

T

ONT

ONT

DBV

DBV

ONT

DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

NTS

NTS

ONT

DBV

754
DBV

ONT
734

ONT

DRA

DBV

DBV
ONT

DBV

ONT

DVH

TMD TMD

TMD198

198

198

DBV

ONT

DSH

550

550

T
L
 17

8C

71
NKH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN THẠCH HÀ TRONG TỈNH HÀ TĨNH

ODT,DCC,DKV

DNL

DNL

19

19

ONT

452

DNL

179

8C

8
C

DBV

68

ONTDBV

104

§H.103

§H.10
3

QL15B

55
0

15B15B

QL 1a

8C

817

817

817

817

817

601

NTS

817

586

586

586

586

586
586

586

586

586

586

650
650

650

650

650

650

650

650

650
650

711

ONT

758
ONT

758

758

758

758

762

762

762
363

762

ONT

730

730

586

586

577

633

683

683

688

688

688

692

692

692

692

692

692

696

699

196

550

550

550

588

588

603

603

607

721

626

626
626

626

626

622

622

566

558

562

562

736

736

742

742

742

746

746

746

746

746

746

746

746

746

312
DGT

586

586

586

586

586

ONT

663

591

452

586

673

ONT

202

586

254

427

270

817

276

350

542
DTT

47NTS

ONT

626

DGT,DTL

1,07

0,68

251
0,88

0.80

3,20

1,34

NKH

0,13

0.42

0.62

2,39

2,70385

2,70

7,56DVH 0,25

0,01

DGD

NTD
499

0,70

699 0,95

556 4,87

0.04

BẢN ĐỒ CÁC KHU VỰC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

ï»¿vÂµ kÃ¼ thuÃ‹t Â®Ã

TRUNG T¢M ph¸t triÓn quü ®ÊtPHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH P.GIÁM ĐỐCTRƯỞNG PHÒNG

HUYỆN THẠCH HÀ
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CHÚ DẪN

CQP

CAN
CAN

CQP

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
TÊN KÝ HIỆU

LUC

LUK

BHK

CLN

NKH

NTS

RSN

RPN

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

NTS

ï»¿MÃ

NKH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

RST

RSM

RPT

RPM

LMU

Đất làm muối

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để

phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng phòng hộ

rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

ï»¿MÃ

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DVH
DVH

ï»¿MÃ

TMD
TMD

ï»¿MÃ

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DRA
DRA

ï»¿MÃ

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TON
TON

ï»¿MÃ

BCS

Đường giao thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1 Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận độngĐất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Trạm viễn thông

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê

Đường điện 500kv

Ngọn Hải Đăng; Cảng biển

Bãi tắm

CDG
CDG

ï»¿MÃ
Đất phi nông nghiệp khác

Ranh giới hành lang
 an toàn bờ biển

72 Số thự tự công trình QH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

CAN

CQP

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TSC

ODT

ONT

NTS

ï»¿MÃ

NKH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

PNK

MNC

NTD

TIN

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TON

ï»¿MÃ

CDG

ï»¿MÃ

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

SKX

DTL

SKC

ï»¿MÃ

DDT

DSH

DKV

DGT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DVH

ï»¿MÃ

TMD

ï»¿MÃ

DNL

DBV

DCH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DRA

ï»¿MÃ

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

CLN

ï»¿MÃ

CLN

ï»¿MÃ 2023

DT

KẾ HOẠCH

núi Cổ Ngựa

799

673
674

137

723

723
449

769

765
765

811

799

813

813

552

552

727

563

518

20

589

674

674

49

567

84 675

678

678

786
568

568

153

799

568
154

154

567

567

519

567

49
49

755

755

402

404

45
0

443

394

756

756

363

755

546

213

711

711
711

799

452

563

799

465

784

709

709

429

660

661

567

567

567

508

677

495

484

566

20

672

567

571

568

787

659 570

663

663

20

799

539

409

518

566

566

730

636

313

728
349

249

725

452

348

726

191

726

436

209

608

526

603

604

445

612

606
452

172

611

671

799

642

799
423

642
643

644

602

602

602

799

515

748

677

123

170

122

711

134

711 432
543

660

378

468

527

174

452

626

619

619

498

433

497

190

722

190

190

612

610

619

739

725

725

727

733

60

90

90

406

374

730

517

628

636

448

475

431

701

496

692

448

703

531

245

452

688

245

683
699

245

528

452

637

637
640

419

799

413

476

178178

142
142

748

748

799

799

517

767

532
716

591

452

49

343
709

183

799

567

799

586

244

773

20

20

608

675

554

782

557

556

801

676

187

187

187

673

452

566 563

566

518

566

566
261

566

566

566

566

347

827

657

190

827

830

830

829

452

152

622

446

626

622

447

800

746

8354

667

83

667

452

667

671

702

671

671
671

667
667

667
667

671

425
245

460

514

721
721

434

628

125

655

452

323

530

472

655

657

328

182

180

424

464

241

629

653 655

541

399

708

655

11

80

649
540

420

317

128

640

668

671

331

11

650

208

648

650

640

637

614

613

601
415

452

500

794

43

626

347

619

203

655

654
655

629

652

655

712 712

631

255

770

517

176

610

678

673

673

544

633

129

369

188

649

208

222

222

810

588

588

178

678

245

245

181

517

411

667

730

375

671

671

438

781

439

462

676

830

727

739
741

741

741

741

741

97

671

83

648

644

643

639

638

662

660

663

662

664

664

664

717

717
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